
PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DO CHỦ TỊCH UBND

TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP, CÁC CÔNG TY 

ĐẠI CHÚNG, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …./01/2026

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

I. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH

KHÁNH HÒA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

1. Quỹ phát triển Bóng đá tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Sân Vận động Vĩnh Hòa,

đường Điện Biên Phủ, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

II. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang. Địa chỉ: Km 1447, Quốc lộ 1A,

Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa. Địa chỉ: 58 Yersin, Phường Tây

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. Địa chỉ: 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ

dân phố Đá Bạc, Phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.

4. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện. Địa chỉ: 411 Hoàng Hoa Thám,

Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

5. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang. Địa chỉ: 84 đường Hùng

Vương, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

6. Công ty Cổ phần Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang. Địa chỉ: 26 Hàn Thuyên,

Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

7. Công ty Cổ phần VINPEARL. Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Phường Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa.

8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung. Địa chỉ: Số 10 Lam

Sơn, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

9. Công ty cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa. Địa chỉ: 34 Thống Nhất, Phường

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

10. Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17. Địa chỉ: 58B Đường hai tháng

tư, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

11. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9. Địa chỉ:Tầng Trệt C4 - C5

Chung cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

12. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, Phường

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

13. Công ty Cổ phần Đầu tư VCN. Địa chỉ: Tòa nhà VCN TOWER, số 02 đường

Tố Hữu, Khu đô thị VCN, Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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14. Công ty Cổ phần Khánh Tân. Địa chỉ: Thôn Buôn Lác, Xã Tây Ninh Hòa,

tỉnh Khánh Hòa.

15. Công ty cổ phần dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh. Địa chỉ: Sân bay Quốc

tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

16. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Địa chỉ: Quốc lộ 1,

Xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

17. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa. Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Xã

Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

18. Công ty Cổ phần Nước giải khát SANNA Khánh Hòa. Địa chỉ: Quốc Lộ 1,

Xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

19. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 14 Tô Hiệu, Phường

Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

III. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ:

Số 04 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ:

Số 77 đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

3. Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa.

Địa chỉ: Số 1292 đường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Nha Trang.

Địa chỉ: Số 11 đường Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

5. Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 138 đường 21 Tháng 8, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

6. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ:

Số 17 đường Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

7. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ:

Số 14 đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

8. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ:

Số 47 đường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

9. Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ:

Số 12 đường Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

10. Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận. Địa

chỉ: Số 540 - 544 đường Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

11. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 195

Hoàng Văn Thụ, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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12. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 50

đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

13. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số

76A Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

14. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số

250 Thống Nhất, khu phố 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

15. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số

76 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

16. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Ninh Hòa. Địa chỉ: Số

268 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

17. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số

757 đường Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

18. Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ: Số 1270

đường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

19. Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 239 -

241 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

20. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. Địa

chỉ: Số 63 đường Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

21. Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ: Số 66 Thái

Nguyên, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

22. Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 40 Đường 16

tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

23. Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 80 đường

Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

24. Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 255 đường

Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

25. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nha Trang. Đia chỉ:

Số 26 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

26. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ:

Số 360 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

27. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ:

TTTM Vincom Plaza, số 44-46 đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

28. Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 09 đường

Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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29. Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Nam Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 151

đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

30. Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 398 đường

Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

31. Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 22 - 24 - 26

đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

32. Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ: Số 50

đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

33. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ: Số 82 đường

Lý Thánh Tôn, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

34. Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ:

Số 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

35. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ: Tòa

nhà Ariyana Smart Condotel, số 18 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

36. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Chi nhánh Ninh Hòa. Địa chỉ: Số

268 đường 2 tháng 4, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

37. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số

207B Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

38. Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 78 Thái

Nguyên, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

39. Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 08A Đinh

Tiên Hoàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

40. Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 89 +

89A Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

41. Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 38

đường 16 tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

42. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 57C Lý Thánh

Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

43. Ngân hàng TM TNHH MTV Ngoại Thương Công Nghệ Số Chi nhánh Nha

Trang. Địa chỉ: Số 30 đường Quang Trung, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

44. Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển Chi nhánh Khánh Hoà. Địa

chỉ: Tầng trệt và Tầng 2, Số 47 Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh

Hòa.

45. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 155

- 157 đường Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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46. Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 54A

Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

47. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ:

Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Căn nhà số 55A+55/2 đường Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang,

Tỉnh Khánh Hòa.

48. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 69

- 71 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

49. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số

44 đường 16 tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

50. Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang. Địa chỉ: Số 79 đường

Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

51. Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 08A Đinh

Tiên Hoàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

52. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số

02 đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

53. Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga Chi nhánh Khánh Hoà. Địa chỉ: Số 159

Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

54. Ngân hàng TMCP Quốc Dân Chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 84A/4

Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

55. QTDND Vĩnh Thái. Địa chỉ: 58 Vĩnh Thái, TDP Thái Thông 1, phường Nam

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

56. QTDND Vĩnh Phương. Địa chỉ: TDP Trung, phường Bắc Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

57. QTDND Cam Lâm. Địa chỉ: 120 Trường Chinh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh

Hòa.

58. QTDND Ninh Hòa. Địa chỉ: Thôn Thạch Thành, xã Tân Định, tỉnh Khánh

Hòa.

59. QTDND Phước Sơn. Địa chỉ: Thôn Phước Thiện 1, Xã Phước Hậu, tỉnh

Khánh Hòa.

60. QTDND Phủ Hà. Địa chỉ: Số 175 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phan Rang,

tỉnh Khánh Hòa.

61. QTDND Nhơn Hải. Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 2, Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh

Hòa.
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